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STT Đơn vị dự tuyển 
Môn học theo vị trí việc 

làm dự tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Ghi chú (xã, 

phường) 

I Môn Toán học  12  

1 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III 3 Xã Ba Tơ 

2 Trường THPT Phạm Kiệt Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ba Vì 

3 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Hà 

4 Trường THCS và THPT Phạm Kiệt  Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Kỳ 

5 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Tây 

6 Trường THPT Tây Trà Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Tây Trà 

7 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đông Trà Bồng 

8 Trung tâm GDNN -GDTX khu vực Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Mộ Đức 

9 Trường PTDTNT THPT Ia Tơi Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ia Tơi 

10 Trường PTDTNT THPT Măng Đen Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Măng Đen 

II Môn Vật lý  01  

1 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Mộ Đức Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Mộ Đức 

III Môn Hóa học  05  

1 Trường THCS và THPT Phạm Kiệt  Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Kỳ 

2 Trường THPT Tây Trà Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Tây Trà 

3 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Mộ Đức  Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Mộ Đức 

4 Trường PTDTNT THPT Măng Đen Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Măng Đen 

5 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đăk Tô 

IV Môn Sinh học  03  

1 Trường THPT Quang Trung Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Hạ 

2 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Tây 

3 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đăk Tô 

V Môn Ngữ văn  10  

1 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Tư Nghĩa 

2 Trường THPT số 2 Tư Nghĩa Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Nghĩa Giang 

3 Trường THPT số 2 Nghĩa Hành Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Thiện Tín 

4 Trường THPT số 2 Đức Phổ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Khánh Cường 

5 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Hà 

6 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Tây 

7 Trường PTDTNT THPT Ia Tơi Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ia Tơi 

8 Trường THPT Nguyễn Trãi Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Bờ Y 

9 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giáo viên THPT hạng III 1 Phường Kon Tum 

10 Trường THPT Trần Phú Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đăk Pék 
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VI Môn Lịch sử  13  

1 Trường THCS và THPT Vạn Tường Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đông Sơn 

2 Trường THPT Lê Trung Đình Giáo viên THPT hạng III 1 Phường Cẩm Thành 

3 Trường THPT số 2 Đức Phổ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Khánh Cường 

4 Trường THPT Phạm Kiệt Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ba Vì 

5 Trường THCS và THPT Phạm Kiệt  Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Kỳ 

6 Trường THPT Tây Trà Giáo viên THPT hạng III 2 Xã Tây Trà 

7 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đông Trà Bồng 

8 Trường THPT Nguyễn Huệ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sa Thầy 

9 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đăk Tô 

10 Trường THPT Phan Chu Trinh Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Dục Nông 

11 Trường THPT Phan Đình Phùng Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Kon Braih 

12 Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Tu Mơ Rông 

VII Môn Địa lý  04  

1 Trường THPT Phạm Kiệt Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ba Vì 

2 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Trà Bồng 

3 Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Giáo viên THCS hạng III 1 Phường Kon Tum 

4 Trung tâm GDNN-GDTX Kon Plông Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Măng Đen 

VIII Môn Tiếng Anh  14  

1 Trường THPT số 2 Nghĩa Hành Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Thiện Tín 

2 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ba Tơ 

3 Trường THPT Phạm Kiệt Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ba Vì 

4 Trường THPT Minh Long Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Mai 

5 Trường THPT Quang Trung Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Hạ 

6 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Hà 

7 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Tây 

8 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III 2 Xã Trà Bồng 

9 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đồng Trà Bồng 

10 Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Giáo viên THCS hạng III 1 Phường Kon Tum 

11 Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đăk Pék 

12 Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Tu Mơ Rông 

13 Trường THPT Trần Phú Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đăk Pék 

IX Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDCD)  10  

1 Trường THPT Bình Sơn Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Bình Sơn 

2 Trường THCS và THPT Vạn Tường Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đông Sơn 

3 Trường THPT Sơn Mỹ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Tịnh Khê 

4 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Giáo viên THPT hạng III 1 Phường Cẩm Thành 

5 Trường THPT Lương Thế Vinh Giáo viên THPT hạng III 1 Phường Trà Câu 

6 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Ba Tơ 

7 Trường THPT Quang Trung Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Sơn Hạ 
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8 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Trà Bồng 

9 Trung tâm GDNN –GDTX khu vực Đức Phổ Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Mộ Đức 

10 Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Giáo viên THPT hạng III 1 Phường Kon Tum 

X Môn Giáo dục thể chất (Thể dục)  05  

1 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III 3 Xã Ba Tơ 

2 Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Đăk Pék 

3 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giáo viên THPT hạng III 1 Phường Kon Tum 

XI Môn Tin học  04  

1 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Sơn Hà 

2 Trường THCS và THPT  Phạm Kiệt  Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Sơn Kỳ 

3 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Trà Bồng 

4 Trường PTDTNT THPT Ia Tơi Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Ia Tơi 

XII Môn Âm nhạc  04  

1 Trường THPT số 2 Nghĩa Hành Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Thiện Tín 

2 Trường THPT Số 2 Mộ Đức Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Long Phụng 

3 Trường THPT Tây Trà Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Tây Trà 

4 Trường THCS và THPT  Phó Mục Gia Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Đông Trà Bồng 

XIII Môn Mỹ thuật  02  

1 Trường PTDTNT THPT tỉnh  Giáo viên THPT hạng III  1 Phường Nghĩa Lộ 

2 Trường THPT Số 2 Mộ Đức Giáo viên THPT hạng III 1 Xã Long Phụng 

XIV Môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh  08  

1 Trường THPT Lê Trung Đình Giáo viên THPT hạng III  1 Phường Cẩm Thành 

2 Trường THPT Phạm Kiệt Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Ba Vì 

3 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Sơn Hà 

4 Trường PTDTNT THPT Đăk Tô Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Đăk Tô 

5 Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Giáo viên THPT hạng III  1 Phường Kon Tum 

6 Trường THPT Phan Bội Châu Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Ia Chim 

7 Trường THPT Phan Đình Phùng Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Kon Braih 

8 Trường THPT Trần Phú Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Đăk Pék 

XV Môn Công nghệ (Nông nghiệp)  01  

1 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei Giáo viên THPT hạng III  1 Xã Đăk Pék 

TỔNG CỘNG 96  

Danh sách này có 96 chỉ tiêu./. 
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